


Cẩm nang

ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA
34th EditionThe Washington Manual® of Medical Therapeutics

Bộ môn Y học
Trường Đại học Y khoa Washington

St. Louis, Missouri

Biên tập viên
Hemant Godara, MD

Angela Hirbe, MD

Michael Nassif, MD

Hannah Otepka, MD

Aron Rosenstock, MD

Chủ biên bản tiếng Việt
GS.TS. Ngô Quý Châu

ÑHH

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ
Huế



BIÏN MUÅC TRÏN XUÊËT BAÃN PHÊÍM CUÃA THÛ VIÏåN QUÖËC GIA VIÏåT NAM
Cêím nang àiïìu trõ nöåi khoa / Hemant Godara, Angela Hirbe, Michael Nassif... ; Biïn dõch: 

Ngö Quyá Chêu (ch.b.)... - Huïë: Àaåi hoåc Huïë, 2015. - 1480tr. ; 24cm.

1. Bïånh nöåi khoa  2. Àiïìu trõ 3. Cêím nang
616 - dc23

DUM0009p-CIP

Maä söë saách: NC/114-2016

CÊÍM NANG ÀIÏÌU TRÕ NÖÅI KHOA, àûúåc xuêët baãn theo thoãa thuêån chuyïín giao baãn 
quyïìn cuãa Lippincott Williams & Wilkins, USA vúái Cöng ty cöí phêìn Cao Trêìn.
Cöng ty cöí phêìn Cao Trêìn giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân 
thïë giúái theo thoãa thuêån chuyïín giao baãn quyïìn vúái Lippincott Williams & Wilkins, USA.
Àêy laâ baãn dõch cuãa THE WASHINGTON MANUAL OF MEDICAL THERAPEUTICS 
34th Edition.
© 2014 by Department of Medicine, Washington University School of Medicine
ÊËn baãn göëc tiïëng Anh àûúåc xuêët baãn búãi Lippincott Williams & Wilkins/Wolters Kluwer 
Health.
Lippincott Williams & Wilkins/Wolters Kluwer Health khöng tham gia vaâo viïåc dõch tïn 
cuöën saách naây.
Vietnamese Edition © 2016 by CAOTRAN.,JSC
All rights reserved.
Têët caã caác quyïìn àûúåc baão höå. Cuöën saách naây àûúåc baão vïå búãi luêåt baãn quyïìn. Khöng möåt 
phêìn naâo cuãa cuöën saách naây àûúåc pheáp nhên baãn, sao cheáp dûúái moåi hònh thûác búãi bêët kyâ 
muåc àñch vaâ phûúng tiïån gò, kïí caã laâ photocopy hoùåc sûã duång búãi bêët kyâ hïå thöëng lûu trûä 
vaâ truy cêåp thöng tin maâ khöng coá sûå cho pheáp bùçng vùn baãn cuãa chuã súã hûäu quyïìn taác giaã. 

ISBN 978-604-912-532-4

Cuöën saách naây cung cêëp chó àõnh chñnh xaác, phaãn ûáng bêët lúåi, liïìu lûúång vaâ liïåu trònh sûã 
duång thuöëc, nhûng khaã nùng laâ coá thïí coá thay àöíi. Àöåc giaã buöåc phaãi xem xeát dûä liïåu thöng 
tin àñnh keâm höåp thuöëc cuãa nhaâ saãn xuêët cho nhûäng thuöëc duâng àïën. Taác giaã, ngûúâi biïn têåp, 
nhaâ xuêët baãn, hay nhaâ phaát haânh saách khöng chõu traách nhiïåm vïì nhûäng löîi hay sai soát hoùåc 
bêët cûá hêåu quaã naâo tûâ viïåc aáp duång kiïën thûác trong cuöën saách naây, vaâ cuäng khöng baão àaãm 
gò àöëi vúái nöåi dung, cuå thïí hay bao haâm, cuãa cuöën saách. Taác giaã, ngûúâi biïn têåp, nhaâ xuêët 
baãn, vaâ nhaâ phaát haânh khöng chõu bêët kyâ traách nhiïåm naâo cho bêët cûá töín thûúng vaâ/hoùåc töín 
haåi àïën ngûúâi hoùåc taâi saãn phaát sinh tûâ cuöën saách naây.

Cuöën saách naây àûúåc thûåc hiïån búãi Cöng ty cöí phêìn Cao Trêìn, Nhaâ liïn kïët xuêët 
baãn saách Y hoåc. 

Liïn hïå àïí xuêët baãn vaâ moåi yïu cêìu thöng tin xin gûãi vïì: Cöng ty cöí phêìn
Cao Trêìn, 27/10 phöë Vônh Tuy, quêån Hai Baâ Trûng, thaânh phöë Haâ Nöåi,     
Viïåt Nam. Àiïån thoaåi: 0 43 987 0580, 0 90 452 8001, 
Email: caotran_inc@yahoo.com. Website: http://caotranbooks.com



Chúng tôi dành tặng cẩm nang này đến đội ngũ bác sĩ nội trú nội khoa xuất sắc 
của Đại học Washington và Bệnh viện Barnes-Jewish–Trí tuệ, tận tụy cống hiến,          

và lòng nhân ái ở họ luôn là nguồn cổ vũ chúng tôi hằng ngày.





Mục lục

LỜI ĐỀ TẶNG iii

CÁC TÁC GIẢ xxix

BAN BIÊN DỊCH VÀ HIỆU ĐÍNH xxxiii

LỜI CHỦ BIÊN xxxv

LỜI TỰA xxxvii

LỜI CHỦ BIÊN BẢN TIẾNG VIỆT xxxix

LỜI CÁM ƠN xli

1 Chăm sóc bệnh nhân nội khoa 1
Mark Thoelke, John Cras, Nathan Martin, Amy Sheldahl
PGS.TS. Phan Thu Phương, ThS. Vũ Thị Thu Trang

Tổng quan chăm sóc bệnh nhân nội trú    1

Biện pháp dự phòng 2

Dự phòng huyết khối tĩnh mạch    2
Loét do tư thế (Loét do tỳ đè)    3
Dự phòng khác    5

Chăm sóc bệnh nhân nội trú có triệu chứng cấp tính 6

Đau ngực    6
Khó thở    7
Cơn tăng huyết áp cấp tính    8
Sốt    9
Đau    10
Rối loạn ý thức    16
Mất ngủ và lo âu    18

V



VI    l   MỤC LỤC

Nội khoa quanh phẫu thuật (Perioperative) 17

Đánh giá tim mạch trước phẫu thuật    22
Xử trí chống đông và chống huyết khối quanh phẫu thuật    31

Xử trí một số bệnh cụ thể quanh phẫu thuật 35

Tăng huyết áp    35
Máy tạo nhịp tim và máy khử rung cấy trong cơ thể    37
Bệnh phổi và đánh giá phổi trước phẫu thuật    38
Thiếu máu và truyền máu trong phẫu thuật    43
Bệnh gan    45
Đái tháo đường    48
Suy thượng thận và xử trí corticosteroid    51
Suy thận mạn tính và bệnh thận giai đoạn cuối    54
Suy thận cấp    56

2 Dinh dưỡng hỗ trợ 57
Dominic Reeds, Ben P. Bradenham, Jr.
PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân, ThS. Vũ Thị Thu Trang

Nhu cầu dinh dưỡng    57
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng    75
Dinh dưỡng qua đường tiêu hóa    77
Dinh dưỡng tĩnh mạch (Parentenal Nutrition)    84
Hội chứng tái nuôi dưỡng ở bệnh nhân suy dinh dưỡng nặng    90

3 Dự phòng bệnh lý tim mạch 95
Angela L. Brown, Timothy J. Fendler, Anne C. Goldberg
PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng, TS. Vũ Văn Giáp

Tăng huyết áp    95
Rối loạn chuyển hóa lipid    120

4 Bệnh tim thiếu máu cục bộ 139
Mohammad Kizilbash, Jeffrey R. Parker, Muhammad A. Sarwar, Jason D. Meyers
PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng, TS. Vũ Văn Giáp

Bệnh mạch vành và đau thắt ngực ổn định    139
Hội chứng vành cấp, đau thắt ngực không ổn định, nhồi máu cơ tim không ST chênh    158
Nhồi máu cơ tim ST chênh lên    178



 MỤC LỤC   l    VII

5 Suy tim và bệnh lý cơ tim 215
Shane J. LaRue, Susan M. Joseph, Gregory A. Ewald
PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng, TS. Vũ Văn Giáp

Suy tim 215

Suy tim cấp và phù phổi do tim    230

Bệnh cơ tim 233

Bệnh cơ tim giãn    233
Suy tim với phân suất tống máu được bảo tồn    235
Bệnh cơ tim phì đại    236
Bệnh cơ tim hạn chế    240
Bệnh cơ tim chu sản    241

6 Bệnh lý màng ngoài tim và bệnh van tim 245
Jay Shah, Brian R. Lindman
PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng, TS. Vũ Văn Giáp

Bệnh lý màng ngoài tim 245

Viêm màng ngoài tim co thắt    245
Tràn dịch màng ngoài tim có ép tim    248

Bệnh van tim 251

Hẹp van hai lá    251   
Hẹp van động mạch chủ    257
Hở van hai lá    263
Hở van động mạch chủ    270
Thay van tim nhân tạo    275

7 Loạn nhịp tim 279
Shivak Sharma, Daniel H. Cooper, Mitchell N. Faddis
PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng, TS. Vũ Văn Giáp

Loạn nhịp nhanh 279

Xử lý loạn nhịp nhanh    279



VIII    l   MỤC LỤC

Nhịp nhanh trên thất    283
Rung nhĩ    290
Nhịp nhanh thất    309

Loạn nhịp chậm 320

Ngất 333
 

Điều trị tái đồng bộ cơ tim 338
 

8 Chăm sóc cấp cứu 339
Anthony Boyer, Scott T. Micek, Marin H. Kollef
GS.TS. Ngô Quý Châu, ThS. Nguyễn Thanh Thủy

Suy hô hấp    339
Liệu pháp oxy không xâm nhập    342
Kiểm soát đường thở và đặt nội khí quản    343
Thở máy    347
Sốc    358
Theo dõi huyết động    366

9 Bệnh lý phổi tắc nghẽn 369
Jeffrey J. Atkinson, Robert M. Senior, Ajay Sheshadri, Mario Castro
GS.TS. Ngô Quý Châu, ThS. Nguyễn Thanh Thủy

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính    369
Hen phế quản    384

10 Bệnh lý phổi 405
Murali Chakinala, Colleen McEvoy, Tonya D. Russell, Rachel Bardowell, Alexander Chen, Daniel B. Rosenbluth
GS.TS. Ngô Quý Châu, ThS. Nguyễn Thanh Thủy

Tăng áp động mạch phổi    405
Hội chứng ngưng thở - giảm thở do tắc nghẽn khi ngủ    419
Bệnh phổi kẽ    427
Nốt đơn độc ở phổi    437
Tràn dịch màng phổi    445



 MỤC LỤC   l    IX
Ho máu    454
Xơ nang phổi    462

11 Dị ứng và miễn dịch học 473
Sarena Sawlani, Jennifer M. Welch, Andrew L. Kau
GS.TS. Ngô Quý Châu, ThS. Nguyễn Thanh Thủy

Phản ứng có hại của thuốc    473
Sốc phản vệ    478
Tăng bạch cầu ái toan    484
Mề đay (mày đay) và phù mạch    492
Suy giảm miễn dịch    497

12 Cân bằng nước và điện giải 503
Judy L. Jang, Steven Cheng
TS. Đỗ Ngọc Sơn, ThS. Lê Hoàn

Cân bằng dịch và rối loạn thể tích 503

Bệnh nhân đẳng thể tích    504
Bệnh nhân giảm thể tích    506
Bệnh nhân tăng thể tích    507
Rối loạn nồng độ natri    509
Hạ natri máu    509
Tăng natri máu   516

Rối loạn kali máu 520

Hạ kali máu    521
Tăng kali máu    524

Rối loạn canxi máu 528

Tăng canxi máu    528
Hạ canxi máu    532

Rối loạn phospho máu 535

Tăng phosphate máu    536
Hạ phosphate máu    537


